
      324.000.000 

1 8045399766 Nguyễn Thị Hoàng Âu Số 168, đường Quang Trung Dịch vụ ăn uống 40A8032966 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

2 8204189125 Vũ Công Đức Số 53, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh Dịch vụ ăn uống 40A8042611 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

3 6000213778 Nguyễn Thị Thanh Thúy Số 22, đường Lý Thường Kiệt Dịch vụ ăn uống 40A8004104 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

4 6001673834 Nguyễn Thị Thu Thảo Số 05, đường Mạc thị Bưởi Dịch vụ ăn uống 40A8034796 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

5 6000222571 Trần Thị Kim Anh  Số 268, đường Phan Bội Châu Dịch vụ ăn uống 40A8000632 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

6 8335936860 Nguyễn Thị Hiền Số 256, đường  Phan Bội Châu Dịch vụ ăn uống 40A8036119 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

7 6001549266 Ngô Thị Tiền Giang Số 76, đường Phan Bội Châu Dịch vụ ăn uống 40A8043353 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

8 8461639956 Nguyễn Thị Kim Chi Số 171, đường Hoàng Diệu Dịch vụ ăn uống 40A8033593 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

9 6001376503 Phạm Thị Kim Loan Số 224, đường Quang Trung Dịch vụ ăn uống 40A8019388 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

10 6000185489 Tào Thị Thãi Số 03, đường Mạc Thị Bưởi Dịch vụ ăn uống 40A8019291 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

11 6001693823 Phạm Mạnh Toàn Số 249, đường Hoàng Diệu Dịch vụ ăn uống 40A8037856 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

12 6000202134 Trần Thị Kim Cúc Số 14-16, đường Lý Thường Kiệt Dịch vụ ăn uống 40A8008844 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

13 6001281812 Hoàng Ngọc Chiến Thắng Số 5, đường Trần Bình Trọng Dịch vụ Cắt Tóc 40A8043355 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

14 8125241492 Đinh Thế Hân Số 147, đường Hoàng Diệu Dịch vụ giải khát 40A8041638 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

15 6001575844-001Nguyễn Thị Thùy Nga Số 241, đường Hoàng diệu Dịch vụ giải khát 40A8039838 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

16 8099852301 Trần Khắc Nhật Số 336, đường Phan Bội Châu Dịch vụ giải khát 40A8032214 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

17 8540991744 Lê Đình Quốc Lâm Số 105, đường Y Jút Dịch vụ giải khát 40A8031704 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

18 6000186838 Hồ Công Hòa Số 185 Hoàng Diệu Dịch vụ Hàn tiện 40013526 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 
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19 8418316148 Lê Thị Thúy Hằng Số 30, đường Lý Thường Kiệt Dịch vụ Khách sạn 40A8027134 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

20 6001165975 Nguyễn Thị Bích Thủy Chợ B, thống nhất Dịch vụ May mặc 40A8015918 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

21 8131823481 Nguyễn Hoàng Nguyên HuyChợ B, thống nhất Dịch vụ May mặc 40A8023638 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

22 6000358389 Nguyễn Đình Thuỵ Số 135, đường Y Jút Dịch vụ may rèm, màn 40A8001854 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

23 6000656441 Trần Duy Khương An B14 Khu tái định cư Chợ Dịch vụ Nhà nghỉ 40A8005232 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

24 6000175917 Nguyễn Văn Mới Số 07, đường Quang Trung Dịch vụ photocopy 40A8002608 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

25 6000425388 Ngô Tấn Đức Số 15, đường Hai Bà Trưng Dịch vụ Photocopy 40A8000816 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

26 8204190850 Đào Quang Việt Số165, đường Phan Bội Châu Dịch vụ Uốn tóc 40A8036155 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

27 6001178269 La Thị Mực Số 55, đường Điện Biên Phủ Kinh doanh Bán Giày dép 40A8016416 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

28 6000448473 Nguyễn Thị Hồng Trang Số 191-193, đường Hoàng Diệu Kinh doanh Bán sơn 40A8002030 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

29 6000421337 Nguyễn Văn Nghĩa Số 56, đường Lý Thường Kiệt Kinh doanh băng đĩa 40A8002216 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

30 8494354219 Nguyễn Thị Phương Thảo Số 252A, đường Quang Trung Kinh doanh Cắt gián decal 40A8038203 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

31 6001259863 Trần Quốc Khánh Số 107, đường Điện Biên Phủ Kinh doanh Chim, cá cảnh, 40A8042911 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

32 8070508264 Đỗ Thị Thùy Linh Số 28, đường Nguyễn Trãi Kinh doanh trang phục biểu diễn 40A8027761 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

33 6000346418 Nguyễn Đình Ngọc Huệ Số 84, đường Y Jút, Kinh doanh điện máy 40A8022915 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

34 6001178692 Huỳnh Thị Thanh Trúc Số 13, đường Hai Bà Trưng Kinh doanh Điện thoại 40A8038227 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

35 6001667693 Nguyễn Duy Phương Số 390, đường Phan Bội Châu Kinh doanh điện thoại 40A8034019 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

36 6000428773 Âu Quốc Phong Số 54, đường Lý Thường Kiệt Kinh doanh điện tử 40A8002396 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

37 6000441502 Dương Văn Thành Số 246, đường Phan Bội Châu Kinh doanh điện Tử 40A8002009 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

38 6000206795 Nguyễn Thị Bích Chợ B, thống nhất Kinh doanh Đồ chơi trẻ em 40A8008125 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

39 8410790476 Võ Thị Lan Số 162, đường Phan Bội Châu Kinh doanh đồ cúng 40A8033321 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

2



Giấy phép

 kinh doanh 

 Số tiền hỗ trợ

(Đồng) Số 

TT

Ngành, nghề kinh doanhMã số thuế Họ và tên Địa chỉ kinh doanh
 Thời gian ngừng hoạt động

(Từ ngày đến ngày) 

40 8049551228 Ngô Thị Vân Trang D8- Điện Biên Phủ Kinh doanh đồ cúng 40A8026383 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

41 6001610880 Huỳnh Thị Thùy Số 361 Hoàng Diệu Kinh doanh đồ cưới 40A8041396 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

42 6000189194 Trần Thị Ánh Số 78, đường Quang Trung Kinh doanh đồ cưới 40A8005648 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

43 8462501090 Nguyễn Vinh Quang Số 45, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh Kinh doanh đồ cưới 40A8038354 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

44 8054590751 Đinh Thị Thanh Số 211, đường Lê Hồng Phong Kinh doanh đồ điện 40A8030130 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

45 6000409749 Nguyễn Thị Lan Số 107, đường Y Jút Kinh doanh Đồ mộc 40A8029181 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

46 6000303936 Phan Thị Ngọc Bích Số 109, đường Y Jút Kinh doanh Đồ mộc 40A8037329 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

47 6000189490 Trương Thị Sương Số 111, đường Y Jút Kinh doanh Đồ mộc 40A8037331 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

48 6000427515 Trần Thị Thu Mai Số 113, đường Y Jút Kinh doanh Đồ mộc 40A8037330 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

49 6001533731 Trương Văn Sáng Số 103, đường Y Jút Kinh doanh Đồ mộc 40A8023252 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

50 6001673753 Phạm Mạnh Cường Số 74, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh Kinh doanh Đồ nhựa 40A8035602 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

51 8509381514 Lâm Thị Như Hải Số 74, đường Phan Bội Châu Kinh doanh đồ thờ cúng 40A8037082 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

52 6001678536 Lâm Thị Nhung Số 146, đường Phan Bội Châu Kinh doanh đồ thờ cúng 40A8037162 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

53 6001439457 Trần Thị Thuyên Số 168, đường Phan Bội Châu Kinh doanh đồ thờ cúng 40A8021684 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

54 6001383236 Lâm Thị Hoài Số 202, đường Phan Bội Châu Kinh doanh đồ thờ cúng 40A8019853 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

55 6000303213 Lê Thị Thu Số 87A, đường Quang Trung Kinh doanh đồ thờ cúng 40A8027244 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

56 6001594188 Hồ Ngọc Sơn Số B29 Chợ B, thống nhất Kinh doanh đồ trang sức bạc 40A8029233 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

57 6001547325 Trương Văn Đức Số C8, đường Điện Biên Phủ Kinh Doanh Đồng hồ 40A8026105 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

58 6000188095 Trương Nhật Vĩnh Số 84, đường Y Jút Kinh doanh đồng hồ 40A8016367 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

59 6001665777 Phan Thị Xuân Diệu Sạp T039, Khu B, thống nhất Kinh doanh giày dép 40A8034080 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

60 6000545597 Nguyễn Thị Hường Số 84, đường Phan Bội Châu Kinh doanh giày dép 40A8006033 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 
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61 6000278221 Phạm Thị Oanh Số 132, đường  Phan Bội Châu Kinh doanh giày dép 40A8036821 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

62 8351911045 Nguyễn Thị Phương Thảo Sạp T100, chợ B thống nhất Kinh doanh giày dép 40a8034299 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

63 8213361189 Nguyễn Tiến Dũng Số B56, đường Nơ Trang Long Kinh doanh giày dép 40A8027976 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

64 6000390311 Nguyễn Thị Bích Nga Số139, đường Phan bội Châu Kinh doanh giày dép 40A8038115 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

65 6001533749 Nguyễn Hà Trúc Ly Số 93L, đường Điện biên Phủ Kinh doanh giày dép 40A8038060 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

66 6001673707 Trần Thị Thảo Trang Sạp T012, Khu B, thống nhất Kinh doanh giày dép 40A8035312 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

67 8333565723 Nguyễn Thị Hoài Thương Số 59, đường Lý Thường Kiệt Kinh doanh giày dép 40A8032581 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

68 6000197445 Phạm Thị Liên Chợ B thống nhất Kinh doanh giỏ xách tay 40A8011741 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

69 8419937444 Tạ Duy Khánh Số 376, đường Phan Bội Châu Kinh doanh giường tủ 40A8027033 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

70 6000404596 Nguyễn Thị Việt Tuyền Số 155, đường Y Jút Kinh doanh giường tủ 40A8000613 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

71 6001168366 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Số 25, đường Quang Trung Kinh doanh Hoa tươi 40A8035970 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

72 8480168124 Nguyễn Quốc Phong Số B37, Khu B, thống nhất Kinh doanh linh kiện điên thoại 40A8029182 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

73 6001559828 Phạm Thế Luyện Số B 05, đường Y Jút Kinh doanh linh kiện điên thoại 40A8029217 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

74 8098446191 Phạm Vũ Số A2, đường Quang Trung Kinh doanh Mắt kính 40A8028799 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

75 6000185256 Trần Bá Cường Số 136, đường Phan Bội Châu Kinh doanh May Mặc 40A8043486 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

76 6000410695 Nguyễn Thị Mỹ Xuân Chợ B thống nhất Kinh doanh May mặc 40A8004552 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

77 6000198424 Nguyễn Ngọc Thanh Số 76, đường Phan Bội Châu Kinh doanh Máy móc 40A8001264 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

78 6001085889 Lâm Thị Thùy Trang Số 198 - Phan Bội Châu Kinh doanh Máy tính, thiết bị 40A8015696 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

79 6001076972 Hoàng Thị Phương Trang Số 75, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh Kinh doanh mũ nón, giỏ xách 40A8014730 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

80 6001252674 Phạm Văn Lộc Số 95, đường Y Jút Kinh doanh mua bán bàn, ghế, tủ 40A8029218 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

81 6001215640 Nguyễn Thị Anh Đào Số 139, đường Y Jút Kinh doanh mua bán giường tủ 40A8017302 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 
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82 8402707988 Nguyễn Thị Thu Nga Số 101, đường Điện Biên Phủ Kinh doanh Mỹ Phẩm 40A8040570 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

83 8213353082 Huỳnh Vạn Lý  Số B55, đường Nơ Trang Long Kinh doanh Mỹ Phẩm 40A8027888 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

84 8361766358 Mai Trọng Cát Điền Số 71, đường Hoàng Diệu Kinh doanh nệm ghế 40A8026800 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

85 6000653112 Trần Đình Dũng Số 89, đường Phan Bội Châu Kinh doanh nguyên vật liệu in ,vẽ 40A8008611 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

86 8170833444 Nguyễn Thị Hoàng Dung Số 61, đường Lý Thường Kiệt Dịch vụ Nhà hàng, quán ăn, 40A8037897 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

87 6000184164 Phạm Thị Thương Số 73-75, đường Hoàng Diệu Kinh doanh phụ tùng honđa 40A8042934 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

88 6001010315 Chu Thị Kim Hoa Số 23, đường Quang Trung Kinh doanh Quần áo 40A8013533 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

89 0307908923 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Sạp T043+T044, chợ B, thống nhất Kinh doanh Quần áo 40A8034070 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

90 6001661839 Đoàn Thị Tám Sạp T046, Chợ B, thống nhất Kinh doanh Quần áo 40A8033913 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

91 8025831152 Mai Thị Lành sạp T143, Chợ B, thống nhất Kinh doanh Quần áo 40A8033882 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

92 6001661821 Trần Thị Hồng Hà Sạp T202 +T203, chợ B, thống nhất Kinh doanh Quần áo 40A8033863 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

93 6001658586 Phạm Quỳnh Anh Sạp 263 tầng lầu, chợ B, thống nhất Kinh doanh Quần áo 40A8033860 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

94 6001661807 Hoàng Thị Thu Phương Sạp T286, chợ B, thống nhất Kinh doanh Quần áo 40A8033937 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

95 6001665745 Nguyễn Thị Trang Sạp T114, chợ B thống nhất Kinh doanh Quần áo 40A8034308 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

96 8397478610 Nguyễn Thị Phương Sạp T377, Chợ B thống nhất Kinh doanh Quần áo 40A8041265 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

97 6000954832 Đặng Thị Thu Thủy  Số B 53, đường Nơ Trang Long Kinh doanh Quần áo 40A8013188 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

98 6000175956 Ngô Văn Quang Số 08, đường Nơ Trang Long Kinh doanh Quần áo 40A8043357 Từ 26/08/2021 đến 11/09/2021           3.000.000 

99 6000849267 Nguyễn Thị Trúc Anh Số 88, đường Quang Trung Kinh doanh Quần áo 40A8011679 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

100 6001663547 Nguyễn Đoàn Quỳnh Anh Sạp T010, Chợ B tầng lầu Kinh doanh Quần áo 40A8034098 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

101 8243298093 Nguyễn Như Châu Sạp T59, Chợ B thống nhất Kinh doanh Quần áo 40A8039743 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

102 6001661797 Nguyễn Thị Cẩm Vi Sạp T089, chợ B thống nhất Kinh doanh Quần áo 40A8033849 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 
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Giấy phép

 kinh doanh 

 Số tiền hỗ trợ

(Đồng) Số 

TT

Ngành, nghề kinh doanhMã số thuế Họ và tên Địa chỉ kinh doanh
 Thời gian ngừng hoạt động

(Từ ngày đến ngày) 

103 6001260555 Nguyễn Trọng Hùng Số 390, đường Phan Bội Châu Kinh doanh rèm, màn 40A8038371 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

104 6000593960 Nguyễn Khánh Số 117, đường Phan Bội Châu Kinh doanh sách giáo khoa, thiết bị40A8006782 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

105 6000177840 Đặng Công Nghiệp Số 101, đường Hoàng Diệu Kinh doanh Sửa xe máy 40A8001851 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

106 6001317988 Hoàng Duy Linh Số 90G, đường Lê Hồng Phong Kinh doanh bạc 40A8024171 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

107 8602962150 Trương Thị Diệu Phương Số107, đường Hoàng Diệu Kinh doanh xe máy 40A8038630 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

108 6000227957 Ngô Minh Trung Số 113, đường  Xô Viết Nghệ Tĩnh Phòng khám tai mũi họng 40A8001587 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

24.000.000       

1 8242626697 Lê Thị Vui Thôn 2, xã Hòa Khánh Dịch vụ ăn uống 40A8034592 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

2 6000638393 Phạm Văn Cương Thôn 16, xã Hòa Khánh Kinh doanh phế liệu, phế thải 40A8039102 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

3 6001612077 Đặng Minh Vương Thôn 19, xã Hòa Khánh Dịch vụ Ăn uống 40A8029989 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

4 6000514856 Nguyễn Thanh Đích Thôn 4, xã Hòa Khánh Kinh doanh Phế liêu 40A8005654 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

5 6001468377 Nguyễn Thành Trung Thôn 8, xã Hòa Khánh Dịch vụ May trang phục 40A8025818 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

6 8239479971 Nguyễn Mậu Hoanh Thôn 7, xã Hòa Khánh Kinh doanh phế liệu 40A8035354 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

7 8115959301 Lê Viết Hậu Thôn 2, xã Hòa Khánh Kinh doanh gạch, cát, xi măng 40A8042843 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

8 6400105752 Nguyễn Tấn Quang Km 9 Quốc lộ 14, xã Hòa Khánh Kinh doanh gạch, cát, xi măng 40A8007912 Từ 24/07/2021 đến 14/08/2021           3.000.000 

348.000.000        

II. XÃ HÒA KHÁNH: 08 hộ

TỔNG CỘNG = (I+II)

Tổng số tiền hỗ trợ (cho 116 hộ kinh doanh): 348.000.000 ( Ba trăm bốn mươi tám triệu đồng)
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